
 

 

BÀI 4 BẠN MỚI 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT MỖI NGƯỜI MỘT VẺ. PHÂN BIỆT G/GH, AY/ÂY, AN/ANG 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe viết 

Mỗi người một vẻ 

(Trích) 

 

Có bạn răng khểnh 

Mơ lúm đồng tiền 

Tươi hồng đôi má 

Ngỡ là nàng tiên. 

 

Ơi bạn dịu hiền 

Mơ đâu xa vậy? 

Mọi người đều thấy 

Bạn nào cũng xinh. 

 

 

 

Cười nhé, rạng rỡ 

Tựa ánh bình minh 

Mỗi người một vẻ 

Lung la lung linh! 

Lê Hoà Long 

 

 



 

 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh: 

Bốn chân mà chỉ ở nhà 

Khi nào khách đến kéo ra mời ngồi. 

(Là cái gì?) 

        Lấp la lấp lánh 

        Treo ở trên tường 

        Trước khi đến trường 

         Bé soi chải tóc. 

 (Là cái gì?) 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các gợi ý để giải đáp câu đố. 

- Câu đố số 1: có bốn chân, là đồ dùng trong gia đình, dùng để ngồi 

- Câu số 2: treo trên tường, thường dùng để soi chải tóc 

Lời giải chi tiết: 

- Câu đố số 1: ghế 

- Câu đố số 2: gương 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn vần thích hợp với mỗi ô hoa và thêm dấu thanh (nếu cần): 



 

 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ để điền vần thích hợp vào các ô hoa. 

Lời giải chi tiết: 

- Vần ay hoặc vần ây: 

 Diều no gió bay 

 Chim hót xanh cây 

 Mùa thu quả chín 

 Trời trong nắng bầy 

  Theo Đặng Vương Hưng 

 



 

 

- Vần an hoặc vần ang 

Chuồn chuồn đi đón cơn mưa 

Bỗng dưng gặp sợi nắng trưa dịu dàng 

Bỗng dưng gặp gió lang thang 

Gom hương lúa chín rải tràn đồng xa. 

 Theo Thảo Nguyên 


